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Giới thiệu
Từ sau đổi mới, sự bùng nổ của khu vực tư nhân

đã trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế
trên cơ sở quyền tư hữu tài sản được xác lập và các
nguồn lực được giải phóng. Tuy nhiên, Chính phủ,
với lối tư duy kế hoạch hóa truyền thống, dành cho
khu vực nhà nước nhiều nguồn lực lợi thế hơn trong
việc dẫn dắt và định hướng các mục tiêu tăng trưởng
trong khi khu vực tư nhân chưa nhận được sự hỗ trợ
tương xứng hay một vị trí xứng đáng với tiềm năng
của mình. Chính phủ dường như chưa thực sự cam
kết mạnh mẽ trong việc thực hiện bình đẳng hóa
giữa các khu vực trong nền kinh tế cũng như việc
phá dỡ các rào cản gây trở ngại đối với sự phát triển
khu vực tư nhân. Từ đó, bài viết được thực hiện như
là một nỗ lực nhằm hệ thống hóa thực trạng, tình
hình phát triển khu vực tư nhân Việt Nam những
năm qua, song song với việc nhận diện các yếu tố
rào cản mà Chính phủ cần phải tập trung phá vỡ tạo
động lực hỗ trợ cho sự phát triển khu vực tư nhân
trong trung và dài hạn.  

Bài viết gồm 4 phần chính: Phần 1 cung cấp hình
ảnh tổng quan về thực trạng hoạt động cũng như
tình hình phát triển của khu vực tư nhân trong thập
niên qua. Phần 2 chỉ ra những đóng góp lớn của khu
vực tư nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước, để thấy được tầm quan trọng cũng như xác

định một vị trí xứng đáng của khu vực này trong nền
kinh tế. Những rào cản hạn chế sự phát triển khu
vực tư nhân được nhận diện và tập trung xem xét,
đánh giá trong Phần 3. Việc nhận diện các rào cản
gây trở ngại đối với sự phát triển khu vực tư nhân
hàm ý Chính phủ cần nỗ lực trong việc phá dỡ các
rào cản này nhằm tạo động lực và hỗ trợ khu vực tư
nhân phát triển. Cuối cùng, Phần 4 trình bày một số
hàm ý khuyến nghị, hạn chế của nghiên cứu và gợi
mở một vài hướng nghiên cứu mới. 

1. Thực trạng và tình hình phát triển khu vực
tư nhân Việt Nam

1.1. Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
Khu vực tư nhân chính thức được mở cửa hơn 20

năm trước đây nhờ quyết định Đổi mới vào năm
1986. Kể từ đó, nguồn lực cho sự phát triển được
giải phóng, lĩnh vực dịch vụ gia tăng mạnh mẽ cùng
với đó là sự bùng nổ số lượng cơ sở sản xuất kinh
doanh nhỏ. Cùng với khu vực đầu tư trực tiếp nước
ngoài, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong khu
vực tư nhân đã dần dần thay đổi theo hướng tích cực
và ngày càng thu hút lao động. Quá trình đổi mới và
sự tác động của cơ chế kinh tế thị trường đã khiến
khu vực tư nhân tăng trưởng mạnh mẽ. 

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2011) cho thấy
số lượng doanh nghiệp trong toàn nền kinh tế lên tới
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con số xấp xỉ 40 nghìn doanh nghiệp sau 9 năm
(1991-1999) với tổng số vốn là 25,6 nghìn tỷ đồng.
Khu vực tư nhân đã có sự phát triển vượt bậc cả về
qui mô và số lượng với gần 27.000 doanh nghiệp,
loại hình doanh nghiệp tư nhân chiếm tới xấp xỉ
68% tổng số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh
doanh trong giai đoạn này và tạo ra phần lớn công
ăn việc làm cho nền kinh tế mặc dù qui mô vốn bình
quân tính trên một doanh nghiệp ở mức khiêm tốn,
mức 235 triệu đồng. Nếu giai đoạn 1991-1999, toàn
nền kinh tế mới chỉ có khoảng 40 nghìn doanh
nghiệp đăng ký thành lập hoạt động sản xuất kinh
doanh, thì từ năm 2000 trở đi số lượng doanh nghiệp
khu vực tư nhân trong nước đăng ký hoạt động mới
tăng nhanh và liên tục, tăng gấp khoảng 6 lần sau 11
năm (2000-2010). Giai đoạn 2000-2010 so với giai
đoạn 1991-1999, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp
đăng ký mới bình quân hằng năm đạt 26,8%. Cùng
với sự gia tăng về số lượng, quy mô vốn đăng ký
của doanh nghiệp cũng tăng trưởng nhanh chóng.
Năm 2000, tổng vốn đăng ký mới đạt 13,87 nghìn tỷ
đồng, đến năm 2010, tổng vốn đăng ký mới lên tới
489,6 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân giai đoạn
2000-2010, quy mô vốn đăng ký mới hằng năm tăng
trưởng ở mức 52,9%, gấp khoảng 100 lần, sau 11
năm (1991-1999). 

1.2. Tình hình doanh nghiệp tồn tại và hoạt
động trong nền kinh tế

Theo số liệu “Báo cáo Rà soát doanh nghiệp hoạt
động toàn nền kinh tế” của Cục Quản lý đăng ký
kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến thời
điểm ngày 01/10/2011, tổng số doanh nghiệp đăng
ký thành lập trong nền kinh tế là 606.907 doanh
nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp còn tồn tại về
mặt pháp lý là 530.591 doanh nghiệp và số doanh
nghiệp thực tế đang hoạt động là 445.970 doanh
nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang thực hiện nghĩa
vụ thuế là 418.071 và số doanh nghiệp có hoạt động
nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế là 27.899
doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp còn hoạt
động nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Bộ với
160.896 doanh nghiệp, trong đó có 151.304 doanh
nghiệp trong nước đang thực hiện nghĩa vụ thuế và
Đồng bằng sông Hồng với 143.593 doanh nghiệp
đang hoạt động trong nền kinh tế; thấp nhất ở khu
vực Tây Nguyên với khoảng 13.971 doanh nghiệp
đang hoạt động và hiện chỉ có trên 20 nghìn doanh
nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ thuế. 

1.3. Độ lớn và quy mô doanh nghiệp khu vực tư nhân
Quy mô lao động
Nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến đáng

kể nhờ sự  tăng trưởng của khu vực tư nhân, nhưng

qui mô doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nền kinh
tế chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ với qui
mô lao động nhỏ và chưa được cải thiện nhiều trong
hơn 10 năm qua. Năm 2000, trong tổng số trên 42
nghìn doanh nghiệp (chủ yếu là những doanh nghiệp
qui mô nhỏ) Trên 10 nghìn doanh nghiệp có qui mô
lao động dưới 5 người; Xấp xỉ 11 nghìn doanh
nghiệp có qui  mô lao động từ 5 đến 9 người; 12,6
nghìn doanh nghiệp có qui mô lao động từ 10-49.
Chỉ tính riêng tổng số doanh nghiệp này đã chiếm
75,19% tổng số doanh nghiệp hoạt động sản xuất
kinh doanh trên thực tế. Năm 2008, doanh nghiệp có
qui mô lao động từ 5 đến 9 người là khoảng 70,5
nghìn doanh nghiệp, tăng trưởng hằng ở mức cao
28,07%, gấp 6,46 lần năm 2000; 44,5 nghìn doanh
nghiệp có qui mô lao động dưới 5 người và 69,7
nghìn doanh nghiệp có qui mô lao động từ 10-49
người, tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm ở
mức 25,06% và 24,98%. Các nhóm doanh nghiệp có
qui mô lao động từ 50 đến 500 có tốc độ tăng trưởng
hằng năm ở mức thấp 7,55% với tổng số doanh
nghiệp là 18,7 nghìn doanh nghiệp, chiếm 9,09%. Số
doanh nghiệp có qui mô lao động lớn từ 1000 lao
động trở lên chỉ có trên 1 nghìn doanh nghiệp, chiếm
0,51% (Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ
21, Tổng cục Thống kê, 2009).

Quy mô vốn
Tương tự với qui mô lao động, qui mô vốn của

doanh nghiệp trong nền kinh tế tương đối nhỏ, 16,3
nghìn doanh nghiệp có qui mô vốn dưới 0,5 tỷ đồng,
6,5 nghìn doanh nghiệp có qui  mô vốn từ 0,5 đến
dưới 1 tỷ đồng, và 10,8 nghìn doanh nghiệp có qui
mô vốn từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng, chiếm 76,39% trong
tổng số 42,3 nghìn doanh nghiệp năm 2000. Số
doanh nghiệp có qui mô vốn lớn từ 200 đến dưới 500
tỷ là 312 doanh nghiệp và trên 500 tỷ đồng là 199,
chỉ chiếm 1,2% tổng số doanh nghiệp hoạt động kinh
doanh trên cả nước trên cả nước. Số doanh nghiệp có
qui mô vốn từ 200 đên dưới 500 tỷ đồng và từ 500
tỷ đồng trở lên xấp xỉ 25% mỗi năm. Đến năm 2008,
đã có khoảng 1,74 nghìn doanh nghiệp có qui mô
vốn từ 1 đến dưới 5 tỷ và 1,2 nghìn doanh nghiệp có
qui mô vốn 5 tỷ đồng trở lên. Cùng với đó, số lượng
doanh nghiệp có qui mô vốn dưới 0,5 tỷ giảm đáng
kể theo thời gian, năm 2006 chỉ còn 15,9 nghìn
doanh nghiệp, giảm 40,4% so với năm 2005 và giảm
2,2% so với năm 2000. Tốc độ tăng trưởng nhóm
doanh nghiệp nhỏ có qui mô vốn từ 1 đến 5 tỷ và từ
5 đến 10 tỷ luôn ở mức cao, trung bình trên 30% mỗi
năm. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng nhóm doanh
nghiệp qui mô vốn 5-10 tỷ luôn có xu hướng tăng,
năm 2008 là 26,2 nghìn doanh nghiệp (tăng 51,5%)
so với 2007 (Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế
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kỷ 21, Tổng cục Thống kê, 2009).  
2. Đóng góp của khu vực tư nhân đối với phát

triển kinh tế - xã hội
2.1. Đóng góp vào ngân sách quốc gia và tăng

trưởng kinh tế
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân đang

đóng góp ngày một quan trọng vào ngân sách quốc
gia. Năm 2000, đóng góp của khu vực này vào ngân
sách quốc gia chỉ khoảng 10% trong tổng lượng
đóng góp (thuế và phí) của tất cả khu vực doanh
nghiệp. Tỷ lệ này đã tăng nhanh, lên tới 31% vào
năm 2008 và năm 2009; Số tiền thuế và phí mà các
doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân đã nộp cho Nhà
nước đã tăng trên 18 lần sau 10 năm; Khu vực tư
nhân đã đóng góp lớn vào Ngân sách Nhà nước sử
dụng cho các công tác xã hội và các chương trình
phát triển khác. Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ
về số lượng doanh nghiệp, tỷ lệ đóng góp của khu
vực kinh tế ngoài nhà nước vào cơ cấu GDP cũng
gia tăng liên tục qua các năm. Nếu năm 1995, khu
vực kinh tế ngoài nhà nước chỉ đóng góp 6,3% vào
cơ cấu GDP (theo thành phần kinh tế) thì đến năm
2010 con số này đã lên tới 18,7%. Trong khi đó, tỷ
lệ đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế nhà nước
đã giảm đáng kể, từ con số 40,2% năm 1995 xuống
còn 37,4% năm 2006 và đến năm 2010 chỉ đóng góp
33,7% vào cơ cấu GDP của nền kinh tế. Khu vực
kinh tế ngoài nhà nước đóng góp phần lớn vào tăng
trưởng kinh tế, tính bình quân giai đoạn 2001-2010,
khu vực này đóng góp 50,4% vào tăng trưởng kinh
tế hằng năm. Trong khi đó, đóng góp của thành phần
kinh tế nhà nước có xu hướng giảm rõ rệt, từ 40,4%
giai đoạn 2001-2005 xuống còn 27,9% giai đoạn
2006-2010 (Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế
kỷ 21, Tổng cục Thống kê, 2009). 

2.2. Tạo việc làm cho nền kinh tế
Từ năm 2000 đến 2009, cơ cấu việc làm tạo ra từ

khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư
nhân đã có sự thay đổi đáng kể. Năm 2000, số lao
động làm việc trong khu vực doanh nghiệp nhà nước
là 2,1 triệu người, chiếm 59% tổng số lao động trong
khu vực doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp tư
nhân cung cấp việc làm cho khoảng 1,04 triệu người,
chiếm 29,4%; khu vực đầu tư nước ngoài cung cấp
0,41 triệu việc làm cho người lao động, chiếm
11,5%. Đến năm 2009, khu vực doanh nghiệp tư
nhân cung cấp việc làm cho trên 5,6 triệu lao động,
chiếm 59%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài cung cấp việc làm cho gần 2 triệu lao
động, chiếm 21,5%. Trong khi đó, khu vực doanh
nghiệp nhà nước chỉ cung cấp khoảng 1,74 triệu việc
làm cho người lao động, tương ứng 19,5% trong

tổng số gần 9 triệu lao động đang làm việc trong các
khu vực doanh nghiệp (Doanh nghiệp Việt Nam 9
năm đầu thế kỷ 21, Tổng cục Thống kê, 2009).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân đã làm
cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động. Thu
nhập trung bình của người lao động trong khu vực
này đã tăng khoảng 4 lần trong khi các doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ tăng gần gấp 2 lần
trong giai đoạn 2000-2009. Khoảng cách về thu
nhập giữa hai khu vực này cũng dần thu hẹp, năm
2000 tương ứng là 8 triệu/năm và 20 triệu/năm thì
đến năm 2009, con số này là 33 triệu/năm và 34
triệu/năm. Chi phí tạo việc làm của doanh nghiệp tư
nhân cũng thấp hơn các khu vực kinh tế khác. 

2.3. Thu hút vốn đầu tư
Tỷ trọng đóng góp vốn đầu tư của khu vực tư

nhân tăng mạnh, chiếm hơn 2/3 tổng vốn đầu tư xã
hội. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư liên tục tăng từ
mức 7% trong giai đoạn 2001-2005 lên 8% vào giai
đoạn 2006-2010. Khu vực này thu hút vốn đầu tư
khá lớn, chiếm 42,3% tổng vốn của khu vực doanh
nghiệp, trong đó, tài sản cố định chiếm 36,4% và tạo
ra 57,5% tổng doanh thu năm 2008 của toàn bộ khu
vực doanh nghiệp. Tính trung bình giai đoạn này,
một doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước có
mức tài sản bình quân tăng hơn 4 lần; 14,6 tỷ đồng
năm 2008 so với 3,3 tỷ đồng năm 2000 (số liệu từ
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương,
2011). Tuy nhiên, doanh nghiệp khu vực tư nhân
trong nước phần lớn có quy mô nhỏ và quy mô vốn
sở hữu bình quân một doanh nghiệp khiêm tốn gây
khó khăn cho việc phát triển thành những doanh
nghiệp lớn mạnh. Quy mô lao động nhỏ và tăng
trưởng chậm, nhỏ hơn nhiều so với các khu vực
khác. Nguồn lao động dồi dào nhưng thiếu trình độ
kỹ thuật chuyên môn làm hạn chế sự phát triển khối
doanh nghiệp tư nhân. Việc tiếp cận và sử dụng
nguồn nhân lực có chất lượng là không hề dễ dàng
bởi khu vực này chịu sự sức hút cạnh tranh mạnh
mẽ từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2.4. Hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Số liệu từ Tổng cục Thống kê (2009) cho thấy các

chỉ số tài chính về tài sản, vốn, lợi nhuận trung bình
của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều
có sự tăng trưởng mạnh. Tài sản bình quân một
doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng hơn 4 lần từ
3,31 tỷ đồng năm 2005 lên tới 14,66 tỷ đồng năm
2008. Vốn sở hữu bình quân một doanh nghiệp giai
đoạn 2005-2008 tăng từ 1,22 tỷ đồng lên 3,68 tỷ
đồng, tăng gấp 3 lần sau 3 năm. Doanh thu thuần
bình quân một doanh nghiệp tăng khoảng 3 lần,
doanh thu bình quân một lao động tăng hơn 3 lần và
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lợi nhuận bình quân trên một doanh nghiệp tăng xấp
xỉ 5 lần từ 54 triệu đồng năm 2005 lên tới 258 triệu
đồng năm 2008. Một điểm đáng lưu ý là khu vực tư
nhân tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn quy
mô và chỉ số ICOR thấp nhất trong ba khu vực kinh
tế. Mặt khác, số lượng việc làm mới được tạo ra
thực sự ấn tượng, chiếm gần 90% tổng số việc làm
xã hội. Thêm vào đó, chi phí tạo việc làm của doanh
nghiệp khu vực tư nhân thấp hơn hai khu vực kinh
tế còn lại. Hơn nữa, hiệu quả hoạt động tài chính và
khả năng tạo ra lợi nhuận trên mỗi đồng vốn đầu tư
của các doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước
cũng đã được cải thiện đáng kể theo thời gian.

2.5. Tác động tới các khu vực kinh tế khác trong
nền kinh tế

Khu vực tư nhân là khu vực kinh tế chủ chốt dẫn
dắt tăng trưởng trong những năm gần đây, tạo nền
móng vững chắc cho phát triển nền kinh tế quốc
dân. Kinh tế tư nhân thúc đẩy cạnh tranh và hội
nhập của nền kinh tế. Mặt khác, sự hoàn thiện
khung pháp lý về kinh tế thị trường giúp cho quá
trình sàng lọc tự nhiên diễn ra mạnh mẽ hơn, buộc
doanh nghiệp phải lớn mạnh hoặc tăng chất lượng
hoặc giảm chi phí, tạo sự năng động và nâng cao
khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khu vực tư
nhân. Từ đó, tạo sức ép đổi mới khối doanh nghiệp
nhà nước dẫn tới nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp trong toàn nền kinh tế. Thực tế sự
tăng trưởng doanh nghiệp khu vực tư nhân đã hấp
thụ số lượng lớn lao động dư thừa khu vực nông
thôn và lượng người thất nghiệp ở những thành phố
lớn; qua đó tạo ra nhiều công ăn việc làm mới, góp
phần xóa đói, giảm ngèo, thúc đẩy phát triển nền
kinh tế quốc dân. So với các thành phần kinh tế
khác, các doanh nghiệp khu vực tư nhân cũng có
những lợi thế nhất định trong nền kinh tế đang phát
triển và chuyển đổi do việc điều hành, quản lý được
thực hiện một cách nhạy bén và linh hoạt hơn các
doanh nghiệp lớn và lâu đời. Báo cáo Điều tra Thực
trạng doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê cho thấy
khu vực này đang hình thành bộ phận khối doanh
nghiệp tư nhân lớn hơn và mở rộng quy mô hoạt
động mặc dù chính sách còn thiếu định hướng trong
việc hỗ trợ phát triển thành doanh nghiệp lớn hơn.
Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần
được triển khai thực hiện một cách hiệu quả hơn tập
trung tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn
vốn bên ngoài; các nguồn tài chính từ ngân sách; và
giảm thiểu chi phí của các tổ chức tín dụng cho vay
đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân;
trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ kỹ thuật và
công nghệ; xúc tiến mở rộng thị trường; hỗ trợ phát
triển công nghiệp địa phương; hỗ trợ tiếp cận và

khai thác thông tin; xây dựng hệ thống các cơ quan
xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Phá vỡ rào cản cho sự phát triển khu vực tư
nhân Việt Nam

3.1. Khó khăn và hạn chế của khu vực tư nhân
Khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng

cho tăng trưởng, phù hợp với xu thế phát triển của
nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận
rằng khu vực tư nhân còn tồn tại nhiều hạn chế,
cộng thêm những bất cập trong hệ thống chính sách
đã phần nào kìm hãm khu vực năng động này phát
triển. Thực tế, doanh nghiệp khu vực tư nhân có thể
hoạt động và dễ dàng phát triển đến quy mô vài
chục lao động nhưng để đạt được quy mô vừa và lớn
là điều khó khăn bởi họ không có được những
nguồn lực cần thiết. Mặt khác, phần lớn các doanh
nghiệp khu vực tư nhân có quy mô nhỏ, công nghệ
lạc hậu do thiếu vốn sản xuất và gặp khó khăn trong
việc tiếp cận các nguồn tín dụng của ngân hàng
thương mại, nhất là nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước
và nguồn đất đai để có được mặt bằng kinh doanh.
Hơn nữa, khả năng tạo vốn bằng năng lực nội tại
còn yếu. Thêm vào đó, hình thức điều hành doanh
nghiệp vẫn mang nặng tính gia đình, trình độ quản
lý thấp, do đó “tính phi chính thức” trong quá trình
ra quyết định đang chi phối quản lý, điều hành. Có
thể thấy rằng, doanh nghiệp khu vực tư nhân chủ
yếu gia tăng về mặt số lượng; Chất lượng doanh
nghiệp và sự hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đã
phần nào được cải thiện nhưng còn yếu kém; Các
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong
việc tiếp cận thị trường đầu vào và thị trường đầu ra
còn hạn hẹp; Mức độ bao phủ của mạng lưới an sinh
xã hội ở các doanh nghiệp khu vực tư nhân thấp dẫn
đến tình trạng người lao động nhiều khi không được
đóng bảo hiểm xã hội và còn bị nợ lương; Năng lực
của công đoàn còn yếu nên vấn đề đối thoại xã hội
và quan hệ lao động trong doanh nghiệp không hiệu
quả; và cuối cùng, vấn đề môi trường, điều kiện lao
động của người lao động cũng chưa được đầu tư và
quan tâm đúng mức.

3.2. Rào cản đối với sự phát triển khu vực tư nhân
Khu vực tư nhân Việt Nam bị hạn chế bởi các yếu

tố đa dạng, không chỉ khung pháp lý liên quan tới
môi trường kinh doanh, mà còn bao gồm các yếu tố
như thiếu kỹ năng kinh doanh, quản lý và kỹ thuật,
thiếu cơ sở hạ tầng, hệ thống tài chính yếu, sự sáng
tạo, lao động có chuyên môn ở mức thấp và thiếu
tiếp xúc với thị trường quốc tế,… Các báo cáo cùng
cho thấy thủ tục đăng ký kinh doanh được cải thiện
rất nhiều và là điểm sáng của môi trường kinh doanh
Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục phá sản lại phải mất ít
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nhất 5 năm gây tốn kém 15% giá trị tài sản của
doanh nghiệp (WB, 2008), đối với những doanh
nghiệp vỡ nợ thì các bên liên quan chỉ thu hồi được
18% giá trị tài sản, vì thế rất ít doanh nghiệp tuân
theo các quy định và thủ tục chính thức khi muốn
đóng cửa hoạt động. 

Báo cáo Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) mới
nhất của VCCI cho thấy vấn đề thiếu vốn, khó tiếp
cận vốn vẫn luôn là khó khăn lớn nhất đối với khối
doanh nghiệp tư nhân, cao hơn các nhóm chỉ tiêu
PCI khác như nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng hay thủ
tục hành chính,… Yếu tố đất đai dành cho sản xuất
là rào cản lớn thứ hai đối với khối kinh tế tư nhân –
nhiều thủ tục và rào cản đối với tiếp cận đất đai và
cơ sở hạ tầng. Nhà nước vẫn kiểm soát mọi loại đất
đai sử dụng cho mục đích công nghiệp. Do đó,
doanh nghiệp khu vực tư nhân phần lớn không tiếp
cận được các khu công nghiệp, và gặp rất nhiều khó
khăn khi làm việc với các chính quyền địa phương
để có được một mảnh đất nhỏ phục vụ cho công việc
sản xuất kinh doanh, trong khi, các doanh nghiệp
nhà nước với việc sở hữu những khu vực đất đô thị
đẹp, thường sử dụng tài sản đất đai để góp vốn cổ
phần liên doanh với nước ngoài. Mặt khác, hệ thống
chính sách kém ổn định, thông tin thiếu minh bạch
và khả năng tiếp cận thông tin của doanh nghiệp
khối kinh tế tư nhân còn hạn chế làm ảnh hưởng xấu
đến hoạt động kinh doanh và kế hoạch dài hạn của
doanh nghiệp. Việc tiếp cận với các luật lệ mới, các
văn bản hướng dẫn thi hành và các quyết định của
cơ quan cấp tỉnh cũng không dễ dàng. Quy định
hành chính rườm rà, phức tạp nên doanh nghiệp
phải tiêu tốn nhiều thời gian để xử lý, trung bình
chiếm 29,1% thời gian chủ doanh nghiệp, chỉ còn
2/3 thời gian dành cho quản lý và điều hành (Rand
và Tarp, 2007). Chi phí không chính thức không
những không được cải thiện, ngược lại còn gia tăng,
chỉ số cảm nhận tham nhũng của Transparency
International cho thấy Việt Nam thuộc nhóm nước
tình trạng tham nhũng tồi tệ, kém xa các nước
ASEAN khác, chỉ trên Indonesia và Phillippines
(Transparency International, 2008). Có đến 41%
doanh nghiệp đã từng hối lộ quan chức, với mục
đích chính là: Tiếp cận các dịch vụ công cộng; Nhận
giấy phép hay giấy đăng ký; Chi trả cho quan chức
thuế; giành được hợp đồng của chính phủ/thủ tục
công cộng; giành được hợp đồng từ khách hàng tư
nhân; Tạo mối quan hệ với khách hàng và tạo mối
quan hệ với quan chức chính quyền. Tất cả những
điều này có ảnh hưởng lâu dài tới văn hóa doanh
nghiệp và ăn sâu vào bộ máy quản lý hành chính
nhà nước. 

Quyền sở hữu chính thức không được quy định rõ

ràng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam theo
WB và VCCI. Năm 2005, chỉ có 53% doanh nghiệp
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và số ngày
trung bình để nhận được loại giấy tờ này lên đến
134 ngày (Rand và Tarp, 2007). Đây có thể coi là
một cản trở đối với khả năng tiếp cận các nguồn vốn
tín dụng của các doanh nghiệp, do các ngân hàng
hầu hết đòi hỏi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
như một tài sản cầm cố chính. Mặc dù các thủ tục về
thuế đã được cải thiện đáng kể, tăng 22 bậc, nhưng
doanh nghiệp vẫn phải tiêu tốn nhiều thời gian nhất
để đáp ứng các yêu cầu về thuế do những thủ tục
thuế phức tạp nhiêu khê. Bình quân một doanh
nghiệp phải nộp 32 lần và mất 941 giờ làm việc
trong một năm, trong khi ở Indonesia là 266, Thái
Lan 264, Malaysia là 145, Singapore là 84 giờ làm
việc (WB/IFC, 2011).

3.3. Ảnh hưởng của đầu tư công tới đầu tư tư nhân
Đầu tư trong nền kinh tế Việt Nam những năm

gần đây đang ẩn chứa nhiều vấn đề đặc biệt là việc
sử dụng kém hiệu quả vốn đầu tư công. Những
nghiên cứu đã cho thấy quy mô và tỷ trọng đầu tư
khổng lồ của khu vực công trong tổng đầu tư xã hội
nhưng dường như tác động tích cực của khoản đầu
tư đó đối với nền kinh tế là rất nhỏ trong khi đó lực
lượng đầu tư công để lại hệ lụy tiêu cực đối với sự
phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là vấn đề lấn át
đầu tư tư nhân. Kết quả nghiên cứu của VNCI
(2006) cho thấy, nhìn chung, mật độ doanh nghiệp
nhà nước của một tỉnh tác động tiêu cực đến khả
năng tiếp cận các nguồn lực chính của khu vực tư
nhân. Các tỉnh mà có mật độ doanh nghiệp nhà nước
cao thì chính sách đối với khu vực tư nhân khó khăn
hơn, nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương
mại nhà nước eo hẹp hơn và các doanh nghiệp tư
nhân phải mất nhiều thời gian hơn để xin được giấy
phép sử dụng đất và phụ thuộc vào các doanh
nghiệp nhà nước tiếp cận khách hàng. Ngược lại,
khu vực tư nhân lại có tác động tích cực đáng kể đến
các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh; khu vực kinh tế nhà
nước kìm hãm sự phát triển của khu vực tư nhân
trong khi khu vực tư nhân lại đóng góp vào sự phát
triển kinh tế của tỉnh lớn hơn khu vực kinh tế nhà
nước. Vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước
cần phải được xem xét lại và phát triển doanh
nghiệp nhà nước về chất lượng và năng lực cạnh
tranh chứ không phải là số lượng hay quy mô của
doanh nghiệp nhà nước.

Gần đây hơn, Tô Trung Thành (2011) đã khẳng
định được sự tồn tại của hiệu ứng lấn át của đầu tư
công đối với đầu tư tư nhân ở Việt Nam. Kết quả
thực nghiệm cho thấy biểu hiện rõ nét của hiệu ứng
lấn át của đầu tư công đối với đầu tư tư nhân. Cụ thể
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hơn, tác giả cho biết do các yếu tố về thông tin, tổ
chức, thực hiện và độ trễ lan truyền nên tác động
trong một vài năm đầu là không đáng kể và hiệu ứng
mạnh nhất, đầy đủ nhất là ở năm thứ 5 kể từ khi đầu
tư công gia tăng. Sau một thập niên, 1% tăng vốn
đầu tư công ban đầu sẽ khiến đầu tư tư nhân bị thu
hẹp khoảng 0,48%. Một kết quả nữa cũng được tìm
thấy đó là tác động tích cực của đầu tư công đến
GDP nhưng so với đầu tư tư nhân thì tác động của
đầu tư công thấp hơn, theo đó 1% tăng lên của đầu
tư tư nhân có thể đóng góp 0,33% tăng trưởng, trong
khi đầu tư công chỉ đóng góp 0,23% tăng sản lượng
trong cân bằng dài hạn. Do đó, trong quá trình
chuyển đổi mô hình kinh tế, Việt Nam cần giảm dần
tỷ trọng đầu tư công, khai thác hiệu quả đầu tư tư
nhân và đồng thời cải thiện hiệu quả và chất lượng
của đầu tư khu vực nhà nước.

4. Kết luận, hàm ý khuyến nghị và định hướng
nghiên cứu tiếp theo

4.1. Kết luận và hàm ý khuyến nghị
4.1.1. Định hướng chính sách
Đổi mới tư duy và hoàn thiện khung pháp lý cho

khu vực tư nhân phát triển: Trong dài hạn, cần thực
hiện đổi mới mạnh mẽ tư duy và quan điểm về vai
trò của khu vực tư nhân; xác định khu vực tư nhân là
động lực cơ bản trong mô hình tăng trưởng kinh tế
mới; tạo tiền đề cho việc đổi mới hệ thống tư duy
kinh tế; Triệt tiêu hoàn toàn lối tư duy kinh tế cũ; cụ
thể hóa trong các văn bản luật và các văn bản hướng
dẫn thi hành luật; qua đó, xây dựng khung pháp lý
hoàn thiện cho doanh nghiệp khu vực tư nhân hoạt
động sản xuất kinh doanh. Tất cả những rào cản
pháp lý liên quan gây trở ngại cho sự phát triển khu
vực tư nhân cần được gỡ bỏ; nhằm tạo ra môi trường
kinh doanh thông thoáng; thông qua đó, giải phóng
sức sản xuất, huy động tối đa các nguồn lực cho tăng
trưởng và phát triển kinh tế, xã hội quốc gia.

Khu vực tư nhân vốn là động lực chủ yếu cho
tăng trưởng và phát triển nền kinh tế: các ngành và
lĩnh vực thuộc khu vực tư nhân xứng đáng nhận
được sự trợ giúp từ nguồn lực có hạn của Nhà nước
để có thể đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng và
phát triển tổng thể của đất nước. Định hướng chính
sách cần khuyến khích, hỗ trợ khu vực tư nhân tiếp
cận nguồn đất đai và vốn dễ dàng hơn. Chính phủ
cũng cần khắc phục bất bình đẳng giữa các khu vực
trong nền kinh tế bằng cách bảo đảm các nguồn lực
được phân bổ tới những doanh nghiệp có khả năng
sử dụng hiệu quả nhất. 

Nhà nước cần đưa ra các tập hợp chính sách,
chương trình hỗ trợ hướng tới nhóm doanh nghiệp
khu vực tư nhân, ví dụ như: cho vay vốn để doanh

nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm
tạo cơ sở cho việc hình thành các công ty quy mô cỡ
vừa và lớn; hỗ trợ ứng dụng và phát triển khoa học
công nghệ; định hướng cho các doanh nghiệp khu
vực tư nhân sử dụng nguồn vốn tích lũy để tái đầu
tư nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng dịch vụ;
Hơn nữa, chính sách cũng cần phải hỗ trợ thiết lập
chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nâng cao
năng suất lao động, kết hợp giữa đào tạo với thực
tiễn phù hợp và hiệu quả.

Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các
khu vực: Chính phủ cần nỗ lực cải thiện để nâng cao
chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế. Khung pháp lý cần đảm bảo
một sân chơi bình đẳng và tự do cho khu vực tư
nhân. Những chính sách bảo hộ hoặc dành ưu thế
cho khu vực nhà nước không nên kéo dài quá lâu,
nếu không, các doanh nghiệp nhà nước được bảo hộ
có thể sẽ trở nên kém sức cạnh tranh và hiệu quả
năng suất thấp; nên có một lộ trình rõ ràng và có thể
dự đoán được để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp khu
vực tư nhân xây dựng, hình thành lên các doanh
nghiệp quy mô vừa và lớn.

4.1.2. Chính quyền địa phương
Cấp chính quyền địa phương cần: i) Nâng cao

hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; ii)
Tăng cường vai trò hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
khu vực tư nhân phát triển; iii) Điều chỉnh chiến
lược và chính sách hướng tới phát triển khu vực tư
nhân của địa phương.

Cấp độ hãng
Về phía mình, các doanh nghiệp cần phải nỗ lực

tái cấu trúc; tăng cường liên kết theo ngành dọc giữa
doanh nghiệp lớn– doanh nghiệp vừa, giữa các
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cùng lĩnh vực để
nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hiệu quả
trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Các doanh
nghiệp khu vực tư nhân cần nỗ lực hơn trong việc
tập trung đổi mới, hoàn thiện chiến lược sản xuất
kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường, nâng cao năng
lực quản trị doanh nghiệp và cải thiện chất lượng
nguồn nhân lực.

Tóm lại, chiến lược quốc gia cần tập trung cho
phát triển khu vực tư nhân không chỉ là xây dựng
khung pháp lý hoàn thiện; bãi bỏ các quy định hành
chính rườm rà; mà còn phải tăng cường cho doanh
nghiệp khả năng tiếp cận thông tin, học tập công
nghệ; xây dựng mối liên kết; và các tập hợp chính
sách khác nhằm cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực của doanh nghiệp khu vực tư
nhân và thông qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh
của cả nền kinh tế. 
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4.2. Hạn chế của nghiên cứu và định hướng
nghiên cứu tiếp theo

Bài viết đã cho thấy thực trạng tình hình phát
triển cũng như đóng góp của khu vực tư nhân Việt
Nam đối với phát triển kinh tế, cùng với việc nhận
diện các yếu tố rào cản đã xác định rõ tầm quan
trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế, trên cơ
sở đó đưa ra một số đề xuất chính sách nhằm phá dỡ
những rào cản gây cản trở tới quá trình phát triển
năng động của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, bài viết
mới chỉ dừng lại ở mức độ phân tích so sánh và mô
tả thống kê tĩnh mà chưa lượng hóa được tầm quan
trọng cũng như mức độ ảnh hưởng của khu vực tư
nhân đến tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội
hay việc so sánh tương quan hiệu quả giữa hai khu
vực này. Để thu được kết quả có ý nghĩa hơn tác giả

đề xuất xây dựng khung phương pháp luận nghiên
cứu nhằm lượng hóa mức độ tác động của các doanh
nghiệp khu vực tư nhân và các doanh nghiệp thuộc
sở hữu nhà nước đến tăng trưởng và phát triển kinh
tế từ sau Đổi mới đến nay; tiếp sau đó, chúng ta có
thể so sánh mức độ hiệu quả kinh tế giữa hai khu
vực này. Việc đánh giá tác động có thể ứng dụng với
dữ liệu mảng và phát triển phương pháp tiếp cận đề
xuất bởi Barro (1991, 1997) hoặc tương tự như
Chen và Feng (2000), kết quả thu được sẽ là bằng
chứng thực nghiệm quan trọng và có ý nghĩa không
chỉ với các nhà hoạch định chính sách mà còn khỏa
lấp những khoảng trống học thuật – khi nghiên cứu
về các yếu tố quyết định tăng trưởng và định hướng
phân bổ nguồn lực giữa các khu vực trong một nền
kinh tế chuyển đổi tương tự Việt Nam.�
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